
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N21TPM

TÊN MÔN: ĐỒ ÁN CƠ SỞ Tín chỉ: 2
MÃ MÔN: CS/CR/IS 2246 Học kì: 2

Ngày thi: 15/04/2017 Lần thi: 1

Ý
thức/

Chuyê
n cần

Nội
dung Tổng SỐ CHỮ

2 3 5

30% 70%

1 2113110502 Đặng Quang Vinh N21TPM 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

2 2113110507 Lê Quang Anh Kiệt N21TPM 9 8 8.3 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

3 2113110517 Lê Quí Thông N21TPM 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

4 2113110596 Mai Thạch Phong N21TPM 9 8 8.3 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt

5 2113110516 Nguyễn Anh Minh N21TPM 9 8 8.3 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt

6 2113110513 Nguyễn Chí Công N21TPM 9 8 8.3 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt

7 2113110505 Nguyễn Hồng Phong N21TPM 9 9 9.0 9.0 9.0 Chên

8 2113110613 Nguyễn Ngọc Anh Duy N21TPM 9 8 8.3 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt

9 2113110510 Nguyễn Quang Hùng N21TPM 9 8 8.3 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

10 2113110504 Nguyễn Thành Long N21TPM 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

11 2113110521 Nguyễn Xuân Thành N21TPM 9 8 8.3 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt

12 2113110515 Phan Mạnh Cường N21TPM 9 8 8.3 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt

13 2113110511 Trần Công Tiến N21TPM 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

14 2113710570 Trần Duy Trung N21TPM 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP
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14 2113710570 Trần Duy Trung N21TPM 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

15 2113110503 Trần Phước Hậu N21TPM 9 9 9.0 9.0 9.0 Chên

16 2113110518 Trần Thế Dũng N21TPM 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

17 2113110506 Võ Chánh Tín N21TPM 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

18 2113110522 Võ Thế Mạnh N21TPM 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

1 1913111558 Nguyễn Minh Hoàng N19TPM 8 7 7.3 7.0 7.1 Baíy pháøy Mäüt 92018

2 1913111563 Nguyễn Văn Huy N19TPM 7 7 7.0 7.0 7.0 Baíy 92014

3 1813119409 Trần Văn Nhớ N19TPM 8 7 7.3 7.0 7.1 Baíy pháøy Mäüt 99032

4 1913111587 Trương Hoài Tâm N19TPM 8 8 8.0 8.0 8.0 Taïm 92015
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Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2017
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